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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ     
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Chương trình đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ CHUYỂN ĐỘNG Ô TÔ 
Mã học phần: PACS331231
2. Tên Tiếng Anh: PRACTICE OF AUTOMOTIVE CHASSIS SYSTEM 
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/0) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 0 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS Huỳnh Phước Sơn, TS Dương Tuấn Tùng. 
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS Thái Huy Phát, ThS Văn Ánh Dương, ThS Dương Nguyễn Hắc Lân, NCS Huỳnh Thịnh.
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Không
học phần trước: Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ôtô, Lý thuyết Động cơ đốt trong, thực tập động cơ đốt trong.

6. Mô tả học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản, về  kết cấu, nguyên lý làm việc hệ thống, kỹ năng tháo, lắp ráp cụm chi tiết, phương pháp kiểm tra bảo dưỡng cụm chi tiết hệ thống khi còn lắp trên xe hoặc khi đã tháo rời từng bộ phận của hệ thống điều khiển và chuyển động ô tô. Hệ thống này bao gồm: hệ thống treo, hệ thống lái, góc đặt bánh xe, hệ thống phanh.

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Sử dụng được các kiến thức chuyên ngành để giải thích về công dụng, phân loại, các yêu cầu, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực ô tô.
	PI1.1
	3

	CLO2
	Sử dụng được các dụng cụ và trang thiết bị xưởng để thực hiện tháo, lắp, đo, kiểm tra, điều chỉnh các chi tiết và cụm chi tiết của hệ thống truyền lực ô tô.
	PI2.1
	3

	CLO3
	Đánh giá được tình trạng của các chi tiết và cụm chi tiết thông qua vận hành và kiểm tra.
	PI1.3
	4

	CLO4
	Thiết lập được môi trường làm việc nhóm hiệu quả và có tinh thần hợp tác.
	PI5.1
	3

	CLO5
	Thuyết trình được những nội dung của các vấn đề liên quan đến hệ thống truyền lực ô tô.
	PI6.1
	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Bài  1: Hệ thống treo
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 27(6/21/0)
Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Nhiệm vụ và phân loại hệ thống treo

1.2 Cấu tạo hệ thống treo: các loại lò xo, các loại giảm chấn, các đòn treo trên, dưới, ngang, dọc, thanh ổn định ngang.

1.3  Đặc tính lò xo, giảm chấn.

1.4  Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống treo.

1.5  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống treo khí.

Nội dung hướng dẫn thực hành

1.6 Chuẩn bị dụng cụ SST.

1.7 Trình tự tháo các bộ phận của hệ thống treo:  lò xo,  giảm chấn, các đòn treo trên, dưới, ngang, dọc, thanh ổn định ngang.

1.8 Trình tự lắp ráp các bộ phận của hệ thống treo:  lò xo,  giảm chấn, các đòn treo trên, dưới, ngang, dọc, thanh ổn định ngang.

1.9 Kiểm tra đánh giá chất lượng các chi tiết của hệ thống treo

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
Hướng dẫn thực hành- Thao tác mẫu
	CLO1
CLO2
CLO2
	3

3
3
	Diễn trình,

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	
	1.10 
	CLO2
	3
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	
	1.11 
	CLO3
CLO2
	4
3
	
	

	
	1.12 
	CLO2
CLO2

CLO3

CLO4
	3
3
4

3

	Diễn trình,

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· 1.9 Các loại hệ thống treo trên ô tô từ cổ điển đến hiện đại.
	CLO5
	3
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	
	Bài  2: Hệ thống lái
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: 27(6/21/0)
Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Nhiệm vụ và phân loại hệ thống lái

2.2 Cấu tạo hệ thống lái trợ lực thủy lực HPS: vô lăng- trục lái, cơ cấu lái trục vít-trục rẽ quạt, trục răng-thanh răng, đòn dẫn động lái, trợ lực lái.

2.3 Đặc tính bơm dầu.

2.4 Cấu tạo hệ thống lái trợ lực thủy lực cải tiến PPS

2.5 Cấu tạo hệ thống lái trợ lực bằng điện EPS

2.6 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống lái HPS, PPS, EPS.

Nội dung hướng dẫn thực hành

2.7 Chuẩn bị dụng cụ SST.

2.8 Trình tự tháo và lắp ráp các bộ phận của hệ thống lái: vô lăng- trục lái, cơ cấu lái trục vít-trục rẽ quạt, trục răng-thanh răng, đòn dẫn động lái, rô-tuyn, bơm dầu trợ lực lái .

2.9 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống lái: kiểm tra độ rơ vô lăng, kiểm tra và điều chỉnh tải trọng cơ cấu lái, kiểm tra độ rơ rô-tuyn. Kiểm tra hệ thống trợ lực lái: độ căng đai, mực dầu, áp suất bơm, lực đánh lái. Van bù không tải.

2.10 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống lái trợ lực cải tiến và trợ lưc lái bằng điện PPS, EPS.
	CLO1
CLO2
CLO2
CLO2
	3
3

3

3
	Diễn trình, 

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, đánh giá kết quả bài thực tập của sinh viên

	2 
	
	CLO2
CLO4
CLO2
CLO3

CLO4


	3
3

3
4

3
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· 2.11 Các loại loại hệ thống lái trên ô tô từ cổ điển đến hiện đại.
	CLO4
	3
	
	

	
	Bài  3: Góc đặt bánh xe và trục quay lái
	
	
	Diễn trình, 

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, báo cáo kết quả bài thực tập của sinh viên

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 27(6/21/0)
Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Cấu tạo, chức năng các góc đặt bánh xe và chốt quay lái

3.2 Phương pháp đo các góc đặt bánh xe và chốt quay lái bằng dụng cụ SST

3.3 Phương pháp điều chỉnh các góc đặt bánh xe và chốt quay lái.

Nội dung hướng dẫn thực hành

3.4 Chuẩn bị trước khi đo (xe, dụng cụ tay, dụng cụ SST)

3.5 Trình tự thực hành công việc đo: camber, caster, toe, turning radius.

3.6 Điều chỉnh camber, caster, toe, turning radius.

3.7 Kiểm tra độ trượt ngang.
	CLO1
	3
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	3
	· 
	CLO2
CLO3

CLO3

CLO2
CLO3

CLO4


	3
4
4
3
4

3
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
3.8 Vấn đề mòn lốp xe, ảnh hưởng của các góc đặt bánh xe nguyên nhân gây ra mòn lốp  nhanh. 
	CLO3
	4
	Diễn trình, 

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	
	Bài 4: Hệ thống phanh
	
	
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 27(6/21/0)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Nhiệm vụ, phân loại, yêu cầu hệ thống phanh

4.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh thủy lực. Hệ thông phanh thủy lực bao gồm: xy lanh chính, trợ lực phanh, van điều hòa lực phanh cầu sau xe, cơ cấu phanh trống, cơ cấu phanh đĩa.

4.3  Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh thủy lực ABS, và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống điều khiển ổn định ngang ESP.

4.4 Mối quan hệ lực bàn đạp phanh- lực phanh (áp suất dầu phanh trong xy lanh bánh xe). 

4.5 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh.

Nội dung hướng dẫn thực hành

4.6 Chuẩn bị dụng cụ SST.

4.7 Trình tự tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của hệ thống phanh thủy lực: xy lanh chính, trợ lực phanh, van điều hòa lực phanh cầu sau xe, cơ cấu phanh trống, cơ cấu phanh đĩa .

Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh thủy lực: kiểm tra độ cao bàn đạp phanh, kiểm tra và xả gió xy lanh chính, kiểm tra và điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh. Kiểm tra và xả gió hệ thống phanh thủy lực. Kiểm tra các chi tiết hệ thống phanh ABS, TCS, ESP bằng máy Tech 2.
	CLO2
	3
	
	

	4 
	· 
	CLO2

CLO2

CLO2

CLO2
CLO3
CLO2
CLO3

CLO4

CLO5
	3
3
3
3
4

3

4

3

4
	Diễn trình,

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

4.8  Các loại hệ thống phanh thủy khí trên ô tô
	CLO5
	4
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo

	5


	Bài 4: Hệ thống phanh (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:27(6/21/0)

Nội dung GD lý thuyết:

4.9 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống phanh khí nén. Hệ thống phanh khí nén bao gồm: máy nén khí, lọc khí, bình chứa khí, van điều chỉnh áp suất, van phanh, van rơ le, van xã nhanh,  cơ cấu phanh.

4.10 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh khí nén ABS, và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

4.11 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống phanh thủy khí. Hệ thống phanh thủy khí bao gồm: máy nén khí, lọc khí, bình chứa khí, van điều chỉnh áp suất, van phanh, van rơ le, van xã nhanh,  xy lanh thủy khí, cơ cấu phanh.

4.12 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh thủy khí.

Nội dung hướng dẫn thực hành

4.13 Chuẩn bị dụng cụ SST.

4.14 Trình tự tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của hệ thống phanh khí nén: , máy nén, dây đai dẫn động máy nén, lọc khí, tổng van phanh, van rơ le, van xã nhanh, ống dẫn khí, độ kín các giắc nối, cơ cấu phanh trống, cơ cấu phanh đĩa. kiểm tra và điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh

4.15 Trình tự tháo, lắp, kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của hệ thống phanh thủy khí: trọng tâm kiểm tra xy lanh thủy khí.

4.16 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của hệ thống phanh thủy khí.
	CLO2
CLO2
CLO2
CLO3
CLO2
CLO3

CLO4

CLO5
	3
3
3
4
3
4

3

4
	Diễn trình,

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

4.17 Các loại hệ thống phanh điện trên ô tô
	CLO3
	4
	Đặt câu hỏi
	Báo cáo


9. Phương pháp giảng dạy:
· Diễn trình, thao tác mẫu.
· Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm.

10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	80

	Lần 1
	Tháo-ráp hệ thống treo đúng phương pháp với các dụng cụ SST. Kiểm tra bảo dưỡng các bộ phận hệ thống treo. Xác định các hư hỏng ở hệ thống treo
	Tuần 1
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

4

3

4
	Bài thi thực hành, viết, vấn đáp
	Phiếu đánh giá
	20

	Lần 2
	Tháo-ráp hệ thống lái đúng phương pháp với các dụng cụ SST. Kiểm tra bảo dưỡng các bộ phận hệ thống lái. Xác định các hư hỏng ở hệ thống lái
	Tuần 2
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

4

3

4
	Bài thi thực hành, viết, vấn đáp
	Phiếu đánh giá
	20

	Lần 3
	Kiểm tra bảo dưỡng các góc đặt bánh xe trên các máy đo chuyên dùng. Xác định các hư hỏng  gây ra mòn lốp xe nhanh, xe bị lạng một phía.
	Tuần3
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

4

3

4
	Bài thi thực hành, viết, vấn đáp
	Phiếu đánh giá
	20

	Lần 4
	Tháo-ráp hệ thống phanh đúng phương pháp với các dụng cụ SST. Kiểm tra bảo dưỡng các bộ phận hệ thống phanh. Xác định các hư hỏng ở hệ thống phanh
	Tuần4
	CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

4

3

4
	Bài thi thực hành, viết, vấn đáp
	Phiếu đánh giá
	20

	Bài tập lớn-báo cáo nhóm
	20

	Lần 5
	Phân chia 4 nhóm sinh viên: yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài và báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài:


1. Tìm hiểu vấn đề êm dịu và tiện nghi trên ô tô. Các kiểu hệ thống treo hiện đại trên xe đời mới. 

2. Tìm hiểu về các kiểu hệ thống lái trợ lực điện trên xe đời mới.

3. Tìm hiểu về an toàn khi phanh. Đề xuất biện pháp để cải thiện hệ thống phanh.

Kết cấu và hoạt động phanh điện trên ô tô.
	Tuần 5
	CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

4

3

4
	 Báo cáo thảo luận
	Phiếu đánh giá 
	20


	CĐR

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	Lần 1
	Lần  2
	Lần  3
	Lần  4
	Lần 5

	CLO1
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO3
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO4
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO5
	x
	x
	x
	x
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 

1. GVC.ThS.Nguyễn Văn Toàn , bài giảng thực tập hệ thống treo, lái, góc đặt bánh xe và hệ thống phanh trên ô tô.

·  Tài liệu tham khảo: 
1. James E. Duffy, Modern Automotive Technology  1994.
2. Wheel alignment, (Toyota).

3. Suspention system, Tems and Emas (Toyota).

4. Steering system (Toyota).

5. Electric steering system (Toyota)

6. Braking system (Toyota)

7. ABS &TRC (Toyota
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>

Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:

<Đã đọc và thông qua>
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